
Ng Th Năm

1 Nguyễn Trúc Diễm 11 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029654

2 Nguyễn Hồng Phương Uyên 09 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031102

3 Trần Thị Hoàng Nguyên 24 11 2007 Nữ Kinh NV1 HSO66031753

4 Đào Quỳnh Chi 17 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66033825 P

5 Phạm Phương Linh 28 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029667

6 Phạm Văn Đồng 18 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66030511

7 Nguyễn Thị Lan Anh 02 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030794

8 Nguyễn Minh Thư 14 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028738

9 Ngô Thị Hồng Khánh 06 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030947

10 Bùi Như Quỳnh 27 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66939983

11 Nguyễn Ngô Hoàng Nhi 25 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66030813 P

12 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029417

13 Trần Quỳnh Vân 12 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036426 P

14 Hoàng Khánh Linh 01 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66949021

15 Nguyễn Thụy Tuyết Nhung 05 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66949114

16 Phạm Vũ Kim Ngân 14 02 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66027709

17 Nguyễn Thị Thu Nhiên 28 05 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029480

18 Võ Thiện Nhân 07 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66035882

19 Trương Ngọc Hiền 26 07 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66035006 P

20 Phạm Lê Quỳnh Phương 19 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941845

21 Đỗ Quốc Anh 07 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66950313

22 Tạ Thị Lan Hương 25 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66032657 P

23 Nguyễn Minh Thư 09 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036634 P

24 Ngô Trương Thành Công 14 05 2008 Nam Kinh NV1 HSO66038254 P

25 Trần Lê Uyên Phương 21 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031146

26 Phạm Văn Anh Minh 17 07 2008 Nam Kinh NV1 HSO66945195

27 Dương Tuyết Vy 12 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66031972

28 Bùi Dương Quỳnh Anh 02 08 2008 Nữ Mường NV1 HSO66029367

29 Nguyễn Cẩm Kiều Trinh 08 08 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66038328

30 Phan Ngọc Thảo Nguyên 04 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036648 P

31 Nguyễn Ngọc Xuân Nhi 09 09 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66941529

32 Phan Thảo Nguyên 13 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66945485

33 Bùi Thị Kim Huyền 15 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66948428

34 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 26 11 2008 Nữ Kinh NV1 HSO669053367 P

35 Nguyễn Kiều My 02 06 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66028447

36 Đào Diễm Quyên 01 10 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66036907

37 Lại Trường Giang 28 01 2008 Nam Kinh NV1 HSO66948624

38 Nguyễn Đăng Thảo Quỳnh 25 12 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034747

39 Trương Hoàng Kiều Oanh 28 01 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66034726 P

40 Võ Ngọc Hân 29 04 2008 Nữ Kinh NV2 HSO66037954

Ghi chú
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40 Lê Thảo Vy 26 04 2008 Nữ Kinh NV1 HSO66029349 Bs 27

41 Nguyễn Trần Tuấn Đạt 18 11 2008 Nam Kinh NV1 HSO66031449 Bs 22

GVCN HIỆU TRƯỞNG

PHẠM THỊ HẢI YẾN LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


